
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:        /BVHTTDL-TCCB 
V/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Tư 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2024 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

     

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu                             

tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; 

Căn cứ Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư (ban hành kèm theo Quyết 

định số 1690/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch). 

Để công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư (sau đây gọi tắt là công tác xét 

tặng danh hiệu) đạt kết quả tốt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai  công 

tác xét tặng danh hiệu tại Hội đồng cấp tỉnh, quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Đảm bảo công tác xét tặng danh hiệu thực hiện theo quy định tại Luật Thi 

đua, khen thưởng; Nghị định số 93/2023/NĐ-CP và Kế hoạch xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

thể lần thứ Tư do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. 

2. Giao cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh phổ biến Nghị định số 

93/2023/NĐ-CP và Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ 

nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư đến các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, 

thành phố biết để triển khai thực hiện đúng quy định và tiến độ đề ra. 

3. Về đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: 

-  Không xét tặng đối với cá nhân đang nắm giữ, thực hành, truyền dạy phát 

huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (quy định tại 

khoản 3 Điều 2 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP); 
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-  Không xét các cá nhân đã được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học hoặc 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể mà họ đang 

nắm giữ để có thêm các kỹ năng, bí quyết (quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 

số 93/2023/NĐ-CP). 

4. Về cách tính thời gian hoạt động liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hóa phi vật thể, có thể tính liên tục hoặc cộng dồn: 

- Tính từ thời điểm cá nhân bắt đầu tham gia thực hành di sản văn hóa phi 

vật thể đến thời điểm nộp hồ sơ tại Hội đồng cấp tỉnh (quy định tại khoản 2 Điều  

3 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP); 

- Thời gian cá nhân công tác và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thời 

gian cá nhân thoát ly hoạt động thực hành di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng 

không được tính là thời gian hoạt động liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá 

trị văn hóa phi vật thể (quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP). 

5. Về số lượng thành viên Hội đồng cấp tỉnh: Đảm bảo số lượng thành viên 

theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP, trong đó ưu tiên mời các 

cá nhân tại địa phương có uy tín, có chuyên môn sâu về di sản văn hóa phi vật thể 

thuộc địa phương hoặc các nhà nghiên cứu về các loại hình di sản văn hóa phi vật 

thể tham gia Ủy viên Hội đồng. 

6. Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với cá nhân có hồ sơ đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc “Nghệ nhân ưu tú”: Đề nghị tổ chức 

lấy ý kiến của các hộ gia đình tại cộng đồng dân cư nơi cá nhân cư trú (không lấy                       

ý kiến của đại diện của các cơ quan, đoàn thể tại cộng đồng dân cư nơi cá nhân cư  

trú). Biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi cư trú thực hiện theo đúng 

Mẫu số 8 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2023/NĐ-CP. 

7. Tờ khai đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” hoặc “Nghệ 

nhân ưu tú”: Thực hiện theo đúng Mẫu số 1a hoặc 1b quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 93/2023/NĐ-CP. 

Cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh hướng dẫn các cá nhân: 

- Kê khai cụ thể về quá trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể (nêu các 

mốc thời gian cụ thể trong quá trình thực hành, thời gian bắt đầu truyền dạy học 

trò); mô tả chi tiết về tri thức, kỹ năng cá nhân đang nắm giữ; những đóng góp 

trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; 

- Đối với việc kê khai số lượng học trò: Chỉ kê khai các học trò được cá nhân 

trực tiếp truyền dạy và các học trò đó cũng đang thực hành loại hình di sản văn hóa 

phi vật thể được truyền dạy; không kê số lượng học trò, học viên tham gia các  lớp 

tập huấn, hội thảo, hội nghị mà cá nhân tham gia trao đổi, nói chuyện hoặc thực 

hành di sản văn hóa phi vật thể. 

8. Về hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: 

8.1.  Đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong 
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lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: Hội đồng cấp tỉnh xin ý kiến của Ban Thường 

vụ Tỉnh/Thành ủy trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 

(quy định tại điểm b khoản 4 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP). 

8.2.  Hội đồng cấp tỉnh chỉ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xem xét các 

trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định 

tại khoản 4 Điều 4, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 

93/2023/NĐ-CP. 

8.3.  Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu: Ghi đầy đủ các thông  

tin theo quy định tại Mẫu số 3a đối với thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân” hoặc Mẫu số 3b đối với thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân ưu tú” của Phụ lục ban hành theo Nghị định số 93/2023/NĐ-CP, trong 

đó cần ghi rõ tên di sản văn hóa đang nắm giữ thuộc loại hình nào (ví dụ: Hát ca 

trù thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian hoặc Thực hành tín ngưỡng thờ 

Mẫu thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng…). 

8.4.  Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu cần nêu thông tin cụ thể về từng 

bước triển khai tại Hội đồng cấp tỉnh theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 

93/2023/NĐ-CP: 

- Số lượng hồ sơ nhận được trước khi Hội đồng họp; 

- Quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tổ chức xét tặng; 

- Nêu thời gian đăng và thời gian kết thúc của việc đăng công khai danh sách 

các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc Báo địa phương để lấy ý kiến của Nhân dân trước khi Hội 

đồng họp theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP; quá 

trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị (nếu có); 

- Nêu thời gian tổ chức và thời gian kết thúc việc lấy ý kiến của cộng đồng 

dân cư nơi cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu đang cư trú theo quy định tại khoản                    

3 Điều 14 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP; 

- Nêu thời gian thông báo và thời gian kết thúc việc thông báo bằng văn bản 

về kết quả họp xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh đến cá nhân đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” theo quy định tại khoản 5 Điều 14 

Nghị định số 93/2023/NĐ-CP; 

- Nêu quá trình xử lý đơn thư, kiến nghị (nếu có) theo quy định tại khoản 6 

Điều 14 Nghị định số 93/2023/NĐ-CP. 

8.5. Trong quá trình xét tặng, nếu Hội đồng cấp tỉnh có kiến nghị, đề xuất thì 

nêu cụ thể và chi tiết các kiến nghị, đề xuất tại Tờ trình gửi Hội đồng chuyên ngành 

cấp Bộ. 

9. Số lượng hồ sơ Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: 01 

bộ hồ sơ. 
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trả lại cơ quan thường trực cấp tỉnh các hồ 

sơ: kê khai không đúng mẫu, nội dung sơ sài hoặc tờ khai của các cá nhân, nhất 

là các cá nhân cùng hoạt động trong cùng loại hình di sản văn hóa phi vật thể kê        

khai có nội dung giống nhau hoặc báo cáo quá trình xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh 

sơ sài, không đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP. 

10. Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ 

chậm nhất là ngày 01 tháng 4 năm 2025 (tính theo dấu bưu điện). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cơ quan thường trực 

Hội đồng cấp tỉnh liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức 

cán bộ) để được hướng dẫn và giải đáp. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục Di sản văn hóa; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT; 

- Lưu: VT, TCCB, TKV.135. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ THƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Trịnh Thị Khánh Vân - Trưởng Phòng Thi đua, Khen thưởng, 

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số điện thoại: 0915.656515).
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